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Mẫu số 1 

PHIẾU KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Dự thảo LẦN 5 (27/2/2010) 

1. Tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) 

a. Tên thường gọi. 

…………………………………………………………………………………… 

b. Tên địa phương và tên gọi khác (nếu có). 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....... 

2. Loại hình di sản văn hóa phi vật thể (Căn cứ khoản 1, Điều, Điều 5 Thông tư 

này để xác định)  

………………………………………………………………………………….. 

3. Địa điểm nơi DSVHPVT tồn tại (Ghi địa danh nơi di sản đang tồn tại) 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Chủ thể và người thực hành DSVHPVT   

a. Trường hợp là cá nhân:  

Họ và tên………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh …………………………………Dân tộc ……………….. 

Nghề nghiệp …………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên lạc ………………………………………………………………… 

Quá trình thực hành DSVHPVT 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

b. Trường hợp là tập thể: 

Tên thường gọi của tập thể/tổ chức: 

Họ tên người đại diện ……………………………………………………………  

Năm sinh………………………………….Dân tộc …………………………….  

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc …………………………………………………………………... 

Quá trình tham gia thực hành, duy trì và truyền dạy DSVHPVT ……………..... 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 
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5. Miêu tả về di sản văn hóa phi vật thể 

a. Nêu quá trình ra đời,  tồn tại của DSVHPVT 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

b. Miêu tả về hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, các yếu tố văn hoá tinh 

thần, tâm linh, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc, hiện vật, không gian văn hóa 

gắn với DSVHPVT, v.v…........................................................................................ 

 ……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 

c. Khả năng duy trì hoặc nguy cơ và nguyên nhân mai một của DSVHPVT (đánh 

dấu x vào ô thích hợp) 

- Số lượng nghệ nhân hiện có: .............. Giữ nguyên �    Tăng �      Giảm  � 

- Số lượng người thực hành: ............ Giữ nguyên �    Tăng �      Giảm  � 

- Các nguồn lực khác tham gia bảo vệ     Giữ nguyên �     Tăng �      Giảm  � 

- Số lượng bài bản/kỹ năng hiện còn: ....... Giữ nguyên �    Tăng �     Giảm  � 

- Số lượng nghệ nhân hiện còn  

khả năng truyền dậy: ..............                 Giữ nguyên �      Tăng �    Giảm  � 

- Số lượng học viên hiện nay: ..............    Giữ nguyên �    Tăng �    Giảm  � 

- Phương thức truyền dạy DSVHPVT:  Theo lối cổ truyền �       Đã thay đổi � 

Chú thích: .....…………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

- Các đối tượng tham gia và hình thức tham gia vào các dự án/hoạt động bảo vệ 
DSVHPVT (ghi tên cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, các hội, đoàn thể, 
chủ thể văn hóa/người thực hành/người bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, cộng 

đồng liên quan tham gia và miêu tả hình thức, mức độ tham gia) 

…………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

- Các yếu tố vật thể liên quan đến sự tồn tại của DSVHPVT 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

- Nguy cơ và nguyên nhân mai một của DSVHPVT 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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6. Giá trị của DSVHPVT (Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, xã hội, v.v..…) 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................. 

7. Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất mới (Phục hồi, tư liệu hóa, truyền dậy, 

giới thiệu, quảng bá ...) 

................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

8. Thư mục tài liệu có liên quan tới DSVHPVT (Xuất bản phẩm, tư liệu khảo 
sát, điền dã và các tài liệu khác 

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. Thông tin về việc thu thập dữ liệu và xây dựng danh mục  

a. Những khó khăn trong việc thu thu thập thông tin và hạn chế (nếu có) trong việc  

sử dụng các dữ liệu đã được kiểm kê 

…………………………………………………………………………………… 

b. Thông tin về người cung cấp thông tin hoặc người đại diện cho những người 

cung cấp thông tin 

- Họ và tên: ………………………………………………………………………. 

- Chức vụ/địa vị, đơn vị công tác: ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

c. Những thông tin cần xác minh thêm 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

d. Ngày và nơi thu thập dữ liệu 

...(Tên nơi thu thập thông tin thiệu  mục) …, ngày…….. tháng … năm …… 

……………………………………………………………………………………      

đ. Thông tin về người xây dựng danh mục kiểm kê. 

Họ và tên ………………………………………………………………………… 

Chức vụ/địa vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc. 

…………………………………………………………………………………… 

Xác nhận của Trưởng Ban Kiểm kê 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Người lập phiếu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


